PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LIỆU
(Kèm theo dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

khoá X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI lần 4, tháng 12/2012) 

Biểu số 1: 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 

DO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ĐỀ RA

	CHỈ TIÊU
	NỘI DUNG CHỈ TIÊU
	Đơn vị tính
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN

	
	
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Bình quân 5 năm (%)

	1
	1.1. 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức
	%
	93,84
	94,76
	96,01
	95,58
	97,83
	

	
	1.2. 90% trở lên số doanh nghiệp nhà nước tổ chức Đại hội công nhân, viên chức
	%
	86,79
	87,22
	85,55
	81,44
	93,99
	

	
	1.3. 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức Hội nghị người lao động
	%
	45,36
	49,46
	51,03
	53,68
	56,55
	

	2
	70% trở lên số công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức thương lượng, xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể
	%
	
	76
	65,22
	
	
	

	3
	3.1. 70% trở lên số công nhân, lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ
	%
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. 65% trở lên số công nhân, lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
	%
	
	
	
	
	
	

	4
	Giới thiệu mỗi năm ít nhất 90.000 công nhân ưu tú để cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng
	Người
	
	
	
	
	
	

	5
	5.1. Kết nạp mới ít nhất 1,5 triệu đoàn viên
	Đoàn viên
	562.921
	580.715
	638.908
	813.376
	
	197,2%

	
	5.2. Đến hết năm 2013, có 70% trở lên số doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được công đoàn cơ sở 
	%
	
	
	
	
	
	

	
	5.3. Đến hết năm 2013, tập hợp được từ 60% trở lên số công nhân, viên chức, lao động trong doanh nghiệp gia nhập công đoàn
	%
	
	
	
	
	
	

	6
	100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công đoàn
	%
	
	
	
	
	
	

	7
	7.1. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp đạt 30% trở lên
	%
	
	
	
	
	
	

	
	7.2. Các công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở có từ 50% lao động nữ trở lên, nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ
	%
	
	
	
	
	
	

	8
	8.1. 80% trở lên số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”
	%
	
	85.5
	86.9
	89.9
	
	

	
	8.2. Trong đó, có 10% trở lên đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”
	%
	
	48.4
	50.3
	54.8
	
	

	
	8.3. 40% trở lên số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”
	%
	
	45.3
	50.4
	54.2
	
	

	
	8.4. Trong đó, có 10% trở lên đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”
	%
	
	15.9
	20.6
	21.6
	
	


Biểu số 2:  
TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

	Nội dung
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	8/ 2012
	Tổng cộng

	1. Tổng số vụ tai nạn lao động

	5.836
	6.250
	5.125
	5.896
	1.698
	24.805

	2. Tổng số người bị tai nạn lao động
	6.047
	6.421
	5.307
	6.154
	1.850
	25.779

	3. Số vụ tai nạn lao động gây chết người
	508
	507
	554
	504
	345
	2.418

	4. Số người chết vì tai nạn lao động
	573
	550
	601
	574
	387
	2.685


                                                       (Nguồn: Ban Chính sách- Pháp luật Tổng Liên đoàn)
Biểu số 3:  

TÌNH HÌNH NGỪNG VIỆC TẬP THỂ, ĐÌNH CÔNG

	Năm
	Số vụ đình công
	Doanh nghiệp nhà n​ước
	Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	
	
	Số vụ
	%
	Số vụ
	%
	Số vụ
	%

	2008
	762
	01
	0,2
	135
	24,9
	405
	74,9

	2009
	310
	4
	1,29
	67
	21,61
	239
	77,1

	2010
	424
	1
	0,24
	84
	19,81
	339
	79,95

	2011
	978
	3
	0,31
	244
	24,95
	731
	74,74

	2012
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Ban Chính sách- Pháp luật Tổng Liên đoàn)
Biểu số 4: 
CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	2008
	2009
	2010
	2011
	11 tháng    2012

	1. 
	Số tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật
	Cuốn, bản
	19,361,404
	25,372,596
	27,258,442
	26,268,072
	19,210,243

	2. 
	Số CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến pháp luật
	Lượt người
	2,252,385
	2,604,934
	2,409,206
	3,403,630
	2,698,968

	3. 
	Số cuộc hội thao, hội diễn trong CNVCLĐ
	Cuộc, lần
	45,742
	55,990
	59,320
	61,862
	53,306

	4. 
	Số điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
	Điểm
	0
	0
	1.221
	2.363
	1.627

	5. 
	Số CNVCLĐ được giới thiệu, bồi dưỡng học tập về Đảng
	Lượt người
	71,495
	92,148
	78,773
	100,157
	82,430

	6. 
	Số CNVCLĐ được kết nạp vào Đảng
	Lượt người
	61,544
	78,672
	69,941
	84,163
	72,794

	7. 
	Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên
	Lượt người
	3,278,734
	3,991,450
	4,150,093
	4,310,588
	4,051,824

	8. 
	Phát hành sách, báo, tạp chí, bản tin, chương trình truyền hình Công đoàn v.v…
	Tờ, cuốn, chương trình
	614,743
	679,729
	884,613
	912,311
	653,496

	9. 
	Tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	Lượt người
	11,978,092
	15,009,065
	14,493,784
	17,770,021
	12,367,505

	10. 
	Số cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn phòng, chống HIV/AIDS và TNXH, phòng, chống tác hại thuốc lá, an toàn giao thông
	Cuộc/
lần
	61,570
	80,380
	76,356
	82,008
	69,522

	11. 
	Số CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ
	Lượt người
	599,575
	709,250
	763,219
	836,659
	706,137


(Nguồn: Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn)
Biểu số 5: 
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA CÁN BỘ VÀ 
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	NỘI DUNG
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	Ghi chú

	Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tham gia nghiên cứu khoa học (người)
	2137
	2121
	2196
	2351
	2426
	

	Giáo sư, Phó giáo sư
	5
	5
	7
	7
	8
	

	Tiến sỹ, tiến sỹ khoa học
	42
	41
	41
	43
	40
	

	Thạc sỹ
	128
	142
	179
	195
	207
	

	Nghiên cứu sinh
	21
	18
	26
	23
	32
	

	Đang học cao học
	43
	35
	49
	78
	89
	

	Tốt nghiệp Đại học
	625
	751
	727
	805
	862
	

	Số đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước
	5
	4
	5
	2
	5
	21

	Số đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Tổng Liên đoàn
	20
	21
	27
	28
	42
	138

	Số đề tài nghiên cứu cấp cơ sở
	103
	169
	146
	153
	82
	653

	Các đề án, dự án hoặc các hoạt động nghiên cứu khác
	6
	10
	9
	8
	9
	42

	Số cuộc hội thảo quốc tế
	11
	14
	18
	28
	41
	102

	Số cuộc hội thảo trong nước
	51
	56
	54
	66
	62
	289


                                                               (Nguồn: Viện Công nhân - Công đoàn Việt Nam)
Biểu số 7: 
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
	Nội dung
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Tổng cộng 

	1. Số đoàn viên được phát triển mới
	562.921
	580.715
	638.908
	813.376
	
	

	2. Số lượng đoàn viên giảm
	293.076
	296.211
	298.334
	387.119
	
	

	4. Số công đoàn cơ sở được thành lập mới
	5.436
	6.331
	6.230
	6.677
	
	

	5. Số lượng công đoàn cơ sở giảm
	1.149
	1.713
	2.084
	1.550
	
	


(Nguồn: Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn)

Biểu số 8: 
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

	Năm
	Đào tạo chung
	Đào tạo về

công đoàn

	Tập huấn, bồi dưỡng

	
	Sau Đại học
	Đại học các chuyên ngành
	Lý luận chính trị
	Đại học
	Lý luận và nghiệp vụ Công đoàn
	Cán bộ công đoàn chuyên trách
	Cán bộ công đoàn  không chuyên trách

	
	
	
	Cử nhân, cao cấp
	Trung cấp
	
	
	Số lớp
	Tổng số lượt người
	Số lớp
	Tổng số lượt người

	2008
	52
	226
	215
	216
	266
	758
	44
	2.877
	1.642
	114.893

	2009
	73
	177
	256
	163
	259
	599
	173
	10.385
	4.376
	325.721

	2010
	111
	299
	338
	178
	317
	969
	167
	11.634
	5.199
	357.559

	2011
	134
	221
	334
	245
	269
	728
	158
	10.234
	6.545
	316.524

	2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổngcộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 9:
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đơn vị tính: %

	Nội dung
	Vững mạnh
	Trong đó xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	I. Bình quân năm 2008
	77,52
	36,00
	13,24
	3,68
	1,55

	Khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước
	84,78
	41,42
	11,44
	1,83
	0,08

	Khu vực doanh nghiệp nhà nước
	83,57
	49,44
	10,13
	1,90
	0,15

	Khu vực sự nghiệp ngoài công lập
	66,52
	22,63
	17,04
	3,66
	0,22

	Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước
	48,09
	16,67
	17,22
	9,55
	3,57

	Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	39,41
	11,2
	20,77
	10,59
	13,85

	II. Bình quân năm 2009
	76,8
	38,4
	11,7
	3,68
	1,02

	Khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước
	87,4
	45,9
	8,75
	1,55
	0,21

	Khu vực doanh nghiệp nhà nước
	86,6
	50,9
	7,18
	1,32
	0,17

	Khu vực sự nghiệp ngoài công lập
	75,6
	34,4
	19,8
	3,8
	0,15

	Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước
	45,3
	15,8
	19,2
	10,11
	2,79

	Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	45,4
	16,1
	21,35
	10,34
	8,42

	III. Bình quân năm 2010
	76,7
	39,8
	12,0
	3,64
	0,63

	Khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước
	87,8
	48,2
	8,8
	1,52
	0,08

	Khu vực doanh nghiệp nhà nước
	87,0
	52,4
	8,9
	1,18
	0,32

	Khu vực sự nghiệp ngoài công lập
	75,7
	32,3
	16,7
	3,5
	0,4

	Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước
	44,6
	15,6
	20,1
	9,38
	2,1

	Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	56,2
	25,7
	19,8
	10,6
	2,3

	IV. Bình quân năm 2011
	76,54
	41,53
	11,20
	3,58
	0,86

	Khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước
	89,1
	49,6
	7,8
	1,3
	0,1

	Khu vực sự nghiệp công lập
	91,4
	56,6
	6,7
	1,2
	0,01

	Khu vực doanh nghiệp nhà nước
	89,1
	58,3
	5,9
	1,7
	0,6

	Khu vực sự nghiệp ngoài công lập
	72,0
	31,9
	14,8
	3,6
	0,6

	Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước
	43,2
	15,8
	20,6
	9,5
	2,7

	Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	47,8
	17,3
	19,5
	8,5
	3,0

	V. Bình quân năm 2012
	
	
	
	
	

	Khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	

	Khu vực sự nghiệp công lập
	
	
	
	
	

	Khu vực doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	

	Khu vực sự nghiệp ngoài công lập
	
	
	
	
	

	Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước
	
	
	
	
	

	Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	


(Nguồn: Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn)
Biểu số 10: 
CÔNG TÁC NỮ CÔNG 

	Nội dung
	5 năm
	Ghi chú

	1. Nữ công nhân, viên chức, lao động được tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qui định của Tổng Liên đoàn (lượt người)
	2.450 ngàn 

lượt người
	

	2. Nữ công nhân, viên chức, lao động được tuyên truyền về bình đẳng giới, chính sách lao động nữ (lượt người)
	1.235 ngàn 

lượt người
	

	3. Câu lạc bộ nữ công (câu lạc bộ)
	4.500
	

	4. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp
	
	

	5. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ ở công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở có từ 50% lao động nữ trở lên 
	
	

	6. Khen thưởng tài năng sáng tạo nữ
	tập thể
	04
	

	
	cá nhân
	27
	

	7. Quĩ “Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam” (tỷ đồng)
	vận động (tỷ đồng)
	16.450
	

	
	số chi (tỷ đồng)
	14.700
	


    (Nguồn: Ban Nữ công Tổng Liên đoàn)
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